
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

-------oo------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tháng 3 năm 2020   

BÁO CÁO KẾT QUẢ  
KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN  

ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG TẠI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 



B0 cno DUC vA EAorAo
TRrIorvc D4,r rrgc N6Nc Larvr

THAIvH pHo Ho crri nrnrn

CQNG Hgl xA rrQr cr{u Ncnla. w-Er NAM
DQc lgp - Tg do _ I{3nh phric

s6:6(Nrc-DHNL-eLCL TP. HA Ch{ Minh, ngay*hhans$ ndm 2020

Kfnh grti: - VU T6 chftc c6n bQ, BQ Gi6o dgc vir dio eo
Vi$n Khoa hgc Gi6o dqc ViQt Nam

cin cri cdng v[n sti zsslBcDD]TCCB do Thti truong ky ngdy 04 th6ng 02 ndm
2020 v€, viQc cdng bri vd b6o c6o ki5t qu6 thgc hiQn ctc an . r" ,"** sp hdi rdng cta
ngudi ddn tttii v6i dich 4r c6ng ndm2019,,.

Truong dqi hqc Ndng L6m d5 t6 chr?c kh6o s6t y kitin cria sinh vi6n vd dich vu
c6ng theo kti hoach sti zgoa(H-DHNL-QLCL ky ngdy 1g thring 02 ndm2020 voimyc
ti6u nhu sau:

[1] Nang cao chSt luqn8vdhiQu quaho4t dQng crianhdfucrng ,d1ptmgnhu cAti cta
nguoi hgc;

[2] Phpc w ycu cAu cdng tac dhmbio ch6t lugng c6p co sd girio dgc vd chuong trinh
ddo t4o;

[3] Cung c6p sO liQu b6o c6o rtinh lcj,theo y6u c6u cria BQ Girio {rc vd Ddo tpo hing
ndm.

Nay, trudrng ctai hgc N6ng Lam Tp. no cni Minh kinh gti d6n BQ Gi6o dsc vd
Eio t?o nQi dung 86o c6o kiSt qui kh6o s6t tilinh gi6 cria sinh vi6n cltii v6i dich 4r girio
dpc c6ng tpi trudrng (dfnh kdm).

Trdn trgng./.

i'Ioi nhQn:

- Nhu tr6n;
- Luu:HC,QLCL.

TION

PGS.TS. HUiNH THANH rrUNC



MUC LUC

LUONG SIJHAI LONG CUA SINH VTBN DOI VOI DICH
1VUC

1 .1.

1.2. NQi dung.

1.3. M6u kh6o s6t

1.4. Phucrng ph6p thPc hiQn:

1.5. T6 chric tritin khai:

Chuong 2. KET QUA DO LUONG SU HAI LONG CUA SINH VIEN DOI VOI DICH

w GrAo DUC CoNC

2.l.Ddc di6m dOi tuqng kh6o s6t ..

Z:l.f6tqui thu nhfn Phitiu tri ldi:

2.l.2.ThOngkC theo gi6i tinh:

2.1.3. Thdng kC v6 ddn tOc: '..'.........

2.1.4. Th6ng kO theo n6m hgc......'..

,.2

2.1.5. Th6ng k6 sinh vi6n theo nganh hQc.........""

2.2. Svhdi ldng cta ngudi d6n tl6i v6i dich vg gi6o duc c6ng.

2.2.l.Di6mhii long linh vgotheo phAn theo c6c dOi tuqng:"' "":"""""""'

2.2.2.Phdntich, nhfn x6t v6 DHLC theo gi6i tinh, d6n tQc, nam hQc, Khoa/Bo m6n:

2.2.3.Ty lQ hdi ldng

2.2.4.Ti lQ rl6p ring so v6i mong clgi

Chuong 3.DE XUAT GIAI PHAP NANC CAO CHAT LUO. NG DICH VU GIAO DUC

Chuong

cONc

1

1

I

I

1

2

2
t

..,. -...,..,,,..,....,,.2

2

3

... J

...5

...6

...8

9

3.1. Giai ph6p ndng cao ti6p cfln dich vp gi5o dsc"

3. 1 . 1 Cdng t6c tu vAn tuYi5n sinh:

3.1.2 C6ngt6c Quin I dno tao....'...'.'...

3.1.3. Chc hopt dQng h5 trg dpy vd hgc:.......""'

3.2. Gi[iph6p ndng cao Co sd vflt ch6t, trang thi6t bi dpy hqc

3.2.1 Chdt lugng phdng hec - phong thi nghiQm

3 .2.2 HA thtSng c6ng nghQ thOng tin .'....'.'.'.'.

3.2.3 Co sd vft ch6t tai ky tuc x6.....'.'....'.'

3.3. Giai ph6p ndng cao MOi trucrng gi6o dpc"'

9

9

9

9

10

... l0

........ l0
3.3.1 An ninh, trf,t tp trong khudn vi6n cria nhd trudng '

33.2Vi= sinh cinh quan m6i trudng gi6o dpc"""

3.3.3 Chiti6n m6i tru<rng hqc tflp...'.'.

3.4. Giiliph6p ndng cao ch6t lugng Ho4t dQng gi6o dpc

3.5. Giai ph5p ndng cao ki5t qu6 hqc t4p

3.6. Ki6n nshi ....'....

PHV LUC

...1I

...l1

ll
l1

t2

)
.,

,I



 

1 

Chương 1.   
TỔ CHƯC ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN  

ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CÔNG 

 

1.1. Mục tiêu: 
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của nhà trường, đáp ứng nhu cầu của 

người học; 

- Phục vụ yêu cầu công tác đảm bảo chất lượng cấp cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo;  

- Cung cấp số liệu báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.2. Nội dung 

Nhà trường thực hiện nội dung khảo sát lấy ý kiến của người học đối với dịch vụ 

giáo dục, mẫu khảo sát 06 đính kèm theo quyết định 2329/QĐ-BGDĐT ngày 11/07/2017. 

1.3. Mẫu khảo sát: Cỡ mẫu là 2994 SV của 6 Khoa/ Bộ môn gồm: Chăn nuôi thú 

y (CNTY); Công nghệ thực phẩm (CNTP), Môi trường và tài nguyên (MT&TN); Lâm 

nghiệp (LN), Công nghệ hóa học (CNHH) và Thủy sản (TS), với số lượng cụ thể của từng 

ngành và từng khóa liệt kê tại Phụ lục 06 

 (phương pháp chọn mẫu thực hiện theo hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng 
của người học đối với dịch vụ công kèm theo quyết định số 2329/QĐ-BGDĐT ngày 
11/07/2017) 

1.4. Phương pháp thực hiện: Sử dụng hệ thống khảo sát trực tuyến   

1.5. Tổ chức triển khai: 

Đề thực hiện khảo sát lấy ý kiến của người học về dịch vụ công, trường đã ban hành 

kế hoạch số 290/KH-ĐHNL-QLCL do hiệu trưởng ký ngày 18 tháng 02 năm 2020. Theo 

đó, thời gian thực hiện khảo sát: từ ngày 21/02 – 26/02/2020.  
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Chương 2.  
KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN  

ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG 
 

2.1. Đặc điểm đối tượng khảo sát (thống kê mô tả các thông tin về đối tượng) 

2.1.1. Kết quả thu nhận phiếu trả lời: 

- Số phiếu dự kiến: 2994 

- Số phiếu thu lại: 2106 (tỷ lệ: 70,34%) 

- Số phiếu hợp lệ: 1830 (tỷ lệ: 86,70%) 

Bảng 2.1: Thống kê tỷ lệ phản hồi hợp lệ theo Khoa/Bộ môn 

STT Khoa/Bộ môn 
Số phiếu  
phát ra 

Số phiếu 
hợp lệ 

Tỷ lệ 
(%) 

1 CNHH 295 270 91.53 
2 CNTP 359 277 77.16 
3 CNTY 627 613 97.77 
4 LN 473 92 19.45 
5 MT&TN 852 436 51.17 
6 TS 388 142 36.60 
 Tổng: 2994 1830 61.12 

2.1.2. Thống kê theo giới tính: 

Bảng 2.2: Thống kê mẫu khảo sát theo giới tính  

STT 

Giới tính 
 
  

Khoa/Bộ môn  

Nam Nữ Tổng 

Tần 
số 

Tỷ lệ 
(%) 

Tần 
số 

Tỷ lệ 
(%) 

Tần 
số 

Tỷ lệ 
(%) 

1 CNHH 78 28.89 192 71.11 270 14.75 
2 CNTP 55 19.86 222 80.14 277 15.14 
3 CNTY 273 44.54 340 55.46 613 33.50 
4 LN 61 66.30 31 33.70 92 5.03 
5 MT&TN 149 34.17 287 65.83 436 23.83 
6 TS 63 44.37 79 55.63 142 7.76 
 Tổng: 679  1151  1830  

2.1.3. Thống kê về dân tộc: 

- Dân tộc Kinh: 1718 (93,88%) 

- Dân tộc ít người (gồm: Khmer, Chăm, Hoa, Kơ Ho, …): 112 (6,12%) 
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2.1.4. Thống kê theo năm học  

Bảng 2.3: Thống kê mẫu khảo sát theo năm học 

STT Năm học 
Khoa/Bộ môn  

Thứ nhất Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm 

1 CNHH 66 83 80 38 3 
2 CNTP 30 53 112 69 13 
3 CNTY 105 168 161 127 52 
4 LN 26 22 11 26 7 
5 MT&TN 59 90 166 93 28 
6 TS 32 27 56 25 2 
 Tổng: 318 443 586 378 105 

 Tỷ lệ (%)  17.37 24.21 32.02 20.66 5.74 
 

2.1.5. Thống kê sinh viên theo ngành học  

Bảng 2.4: Thống kê mẫu khảo sát theo ngành học 

STT Khoa/Bộ 
môn 

Ngành học  Tần số Tỷ lệ (%) 

1 
CNTY 

Thú y 407 22.23 
2 Chăn nuôi  206 11.26 
3 CNHH Công nghệ kỹ thuật hóa học 271 14.81 
4 CNTP Công nghệ thực phẩm  277 15.14 
5 

LN 
Công nghệ chế biến lâm sản 53 2.90 

7 Lâm nghiệp 30 1.64 
6 

MT&TN 

Quản lý tài nguyên rừng 8 0.44 
8 Khoa học môi trường 99 5.41 
9 Kỹ thuật môi trường 80 4.37 

10 Công nghệ chế biến rau quả và cảnh quan  102 5.56 
11 Quản lý môi trường 154 8.42 
12 

TS 
Nuôi trồng thủy sản  60 3.28 

13 Công nghệ chế biến thủy sản  83 4.54 
  Tổng: 1830 100 

2.2. Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công 

2.2.1. Điểm hài lòng lĩnh vực theo phân theo các đối tượng: 

Điểm hài lòng lĩnh vực (ĐHLLV) là điểm trung bình của tất cả các câu hỏi thuộc 

lĩnh vực đó    

Đ𝐻𝐿𝐿𝑉 =  
𝑇ổ𝑛𝑔 đ𝑖ể𝑚 𝑐á𝑐 𝑐â𝑢 ℎỏ𝑖 𝑡ℎ𝑢ộ𝑐 𝑙ĩ𝑛ℎ 𝑣ự𝑐

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ố 𝑐â𝑢 ℎỏ𝑖 𝑡ℎ𝑢ộ𝑐 𝑙ĩ𝑛ℎ 𝑣ự𝑐
   (𝑉) 

Nội dung của phiếu khảo sát người học gồm có 5 lĩnh vực gồm: Tiếp cận dịch vụ 

giáo duc (A); Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học (B); Môi trường đào tạo (C); Hoạt động 

giáo dục (D); Sự phát triển và thực hiện nghĩa vụ công dân của bản thân (D). 
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Bảng 2.5: Điểm hài lòng lĩnh vực phân theo giới tính 

TT Lĩnh vực 
Giới tính 

Nữ Nam 
A Tiếp cận dịch vụ giáo dục 4.01 4.12 
B Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 3.24 3.42 
C Môi trường đào tạo 3.83 3.98 
D Hoạt động giáo dục 3.84 3.98 
E Sự phát triển và thực hiện nghĩa vụ công dân của bản thân 3.73 3.91 

Theo bảng trên, SV có giới tính nam có điểm ĐHLLV luôn cao hơn so với SV có 

giới tính là nữ ở tất cả 5 lĩnh vực được đánh giá. ĐHLLV đối với lĩnh vực A – Tiếp cận 

dịch vụ giáo dục đạt điểm cao nhất (đối với cả SV là nam và nữ). 

Bảng 2.6: Điểm hài lòng lĩnh vực phân theo năm học 

TT Lĩnh vực 
Sinh viên năm thứ 

Thứ nhất Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm 

A Tiếp cận dịch vụ giáo dục 4.04 4.11 4.00 4.08 4.04 

B 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 
học 

3.48 3.24 3.16 3.23 3.29 

C Môi trường đào tạo 3.33 3.22 3.04 3.12 3.17 
D Hoạt động giáo dục 3.80 3.79 3.63 3.57 3.69 

E 
Sự phát triển và thực hiện nghĩa 
vụ công dân của bản thân 

3.76 3.83 3.77 3.82 3.91 

Theo bảng trên, ĐHLLV đối với lĩnh vực A- Tiếp cận dịch vụ giáo dục được sinh 

viên các năm đánh giá ở mức điểm cao nhất so với các lĩnh vực khác. Trong khi đó, lĩnh 

vực C- Môi trường đào tạo lại được đánh giá thấp nhất từ SV.  

Bảng 2.7: Điểm hài lòng lĩnh vực phân theo Khoa/Bộ môn  

TT Lĩnh vực 
Khoa/Bộ môn  

CNTY CNHH CNTP LN MT& TN TS 

A Tiếp cận dịch vụ giáo dục 4.06 4.07 3.84 4.05 4.11 4.14 
B Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 

học 
3.22 3.16 3.15 3.26 3.58 3.36 

C Môi trường đào tạo 3.09 3.13 3.02 3.16 3.36 3.26 
D Hoạt động giáo dục 3.70 3.68 3.46 3.69 3.78 3.78 
E Sự phát triển và thực hiện nghĩa 

vụ công dân của bản thân 
3.82 3.77 3.71 3.80 3.91 3.84 

Tương tự, SV tại các khoa/Bộ môn cũng đánh giá lĩnh vực A- Tiếp cận dịch vụ giáo 

dục là cao nhất và lĩnh vực C- Môi trường đào tạo là thấp nhất trong 5 lĩnh vực được đánh 

giá. 
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2.2.2. Phân tích, nhận xét về ĐHLC theo giới tính, dân tộc, năm học, Khoa/Bộ 
môn: 

Điểm hài lòng chung (ĐHLC) là trung bình cộng của các ĐHLĐT 

Đ𝐻𝐿𝐶 =  
Đ𝐻𝐿Đ𝑇1 + ⋯ + Đ𝐻𝐿Đ𝑇𝑚 + ⋯

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ố đố𝑖 𝑡ượ𝑛𝑔
   (𝑉𝐼) 

 
Hình 2.1: Biểu đồ Điểm hài lòng chung phân theo giới tính 

Kết quả kiểm định trung bình 2 mẫu độc lập (Independent – sample T – test) sự khác 

biệt của giới tính về độ hài lòng chung có ý nghĩa với giá trị Sig. < 0.05 (xem phục lục 07). 

Do đó ta có thể thấy đánh giá mức độ hài lòng chung của nam cao hơn của nữ là có ý nghĩa. 

 
Hình 2.2: Biểu đồ Điểm hài lòng chung phân theo dân tộc 

Kết quả kiểm định trung bình 2 mẫu độc lập (Independent – sample T – test) sự khác 

biệt của giới tính về độ hài lòng chung có ý nghĩa với giá trị Sig. > 0.05 (xem phụ lục 08), 

điều đó chưa có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê của trung bình giữa 2 nhóm dân 

tộc. Có nghĩa là độ hài lòng chung của SV không khác biệt giữa nhóm SV dân tộc ít người 

và dân tộc Kinh. 

3.73

3.89

3,65

3,70

3,75

3,80

3,85

3,90

3,95

Nữ Nam

3.77
3.79

3,65

3,70

3,75

3,80

3,85

3,90

3,95

Dân tộc ít người Kinh
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Hình 2.3: Biểu đồ điểm hài lòng chung phân theo năm học 

Kiểm tra độ hài lòng chung của SV theo năm học bằng phương pháp phân tích 

phương sai một yếu tố (One – way ANOVA) (xem phục lục 09). Kết quả kiểm định có mức 

ý nghĩa quan sát Sig. = 0.056, mức ý nghĩa = 0.1. Như vậy có sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê về độ hài lòng chung giữa các nhóm sinh viên theo năm học. Theo hình trên ta có thể 

thấy mức độ hài lòng được đánh giá tăng dần theo cấp học, với mức đánh giá thấp nhất đối 

với sinh viên năm Thứ ba. 

 
Hình 2.4: Biểu đồ điểm hài lòng chung phân theo khoa/bộ môn  

Kết quả kiểm tra độ hài lòng của sinh viên theo từng Khoa/Bộ môn được thực hiện 

trên phương pháp phân tích phương sai (One – way ANOVA) (xem phụ lục 10). Kết quả 

kiểm định có mức ý nghĩa quan sát Sig. = 0.000, mức ý nghĩa = 0.1. Như vậy, có sự khác 

biệt điểm hài lòng chung theo Khoa/Bộ môn là có ý nghĩa về mặt thống kê. Theo hình 2.4 

điểm đánh giá của sinh viên khoa Lâm nghiệp là cao nhất, và điểm đánh giá của khoa Công 

nghệ thực phẩm là thấp nhất.  

2.2.3. Tỷ lệ hài lòng 

- Tỷ lệ hài lòng của đối tượng (TLHLĐT) là tỷ lệ phần trăm những câu hỏi có điểm 4; 5: 

𝑇𝐿𝐻𝐿Đ𝑇 =  
𝑇ổ𝑛𝑔 𝑐â𝑢 ℎỏ𝑖 4 đ𝑖ể𝑚 + 𝑡ổ𝑛𝑔 𝑐â𝑢 ℎỏ𝑖 5 đ𝑖ể𝑚

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ố 𝑐â𝑢 ℎỏ𝑖
∗ 100  (𝑉𝐼𝐼) 

3.72
3.84

3.75

3.78
3.81

3,65

3,70

3,75

3,80

3,85

3,90

3,95

Thứ nhất Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm

3,80
3,77

3,66

3,91

3,85

3,80

3,50
3,55
3,60
3,65
3,70
3,75
3,80
3,85
3,90
3,95

CNTY CNHH CNTP LN MT TS
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- Tỷ lệ hài lòng chung (TLHLC) là trung bình cộng TLHLĐT 

𝑇𝐿𝐻𝐿𝐶 =  
𝑇𝐿𝐻𝐿Đ𝑇1 + ⋯ + 𝑇𝐿𝐻𝐾Đ𝑇𝑚 

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ố đố𝑖 𝑡ượ𝑛𝑔
  (𝑉𝐼𝐼𝐼) 

- Tỷ lệ hài lòng toàn diện (TLHLTD) là tỷ lệ phần trăm đối tượng lựa chọn từ 4 trở 
lên với tất cả câu hỏi: 

𝑇𝐿𝐻𝐿𝑇𝐷 =  
𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ố 𝑛𝑔ườ𝑖 𝑐ó 4, 5 đ𝑖ể𝑚 ở 𝑡ấ𝑡 𝑐ả 𝑐á𝑐 𝑐â𝑢 ℎỏ𝑖 

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ố đố𝑖 𝑡ượ𝑛𝑔
∗ 100  (𝑉𝐼𝐼𝐼) 

Bảng 2.8: Tỷ lệ hài lòng chung (TLHLC) và tỷ lệ hài lòng toàn diện (TLHLTD) phân 

theo giới tính (đơn vị tính: %) 

STT Giới tính TLHLC TLHLTD 

1 Nữ 63.67 10.17 

2 Nam 69.78 18.70 

Theo bảng trên cho thấy không có sự chênh lệch quá lớn giữa nhóm SV nam và nữ 

trên TLHLC, đều cao hơn 60%. Tuy nhiên, TLHLTD của nam SV lại tương đối cao hơn 

(18.70%) so với nữ SV (10.17%). 

Bảng 2.9: Tỷ lệ hài lòng chung (TLHLC) và tỷ lệ hài lòng toàn diện (TLHLTD) phân 

theo dân tộc (đơn vị: %) 

STT Dân tộc TLHLC TLHLTD 

1 Dân tộc ít người 66.39 12.31 

2 Kinh 65.88 13.46 

Theo bảng trên, không có sự chênh lệch quá lớn giữa nhóm SV là dân tộc ít người và dân 

tộc Kinh đối với TLHLC và TLHLTD. Trong đó, cả 2 nhóm SV phân theo dân tộc đều có TLHLC 

ở mức cao hơn 65%. 

Bảng 2.10: Tỷ lệ hài lòng chung (TLHLC) và tỷ lệ hài lòng toàn diện (TLHLTD) 

phân theo năm học (đơn vị tính: %) 

STT Năm học TLHLC TLHLTD 
1 Thứ nhất 66.17 16.04 

2 Thứ hai 68.83 14.90 

3 Thứ ba 63.50 10.58 

4 Thứ tư 66.11 12.43 

5 Thứ năm 65.97 17.14 

Theo bảng trên, SV thuộc các năm học đều có TLHLC ở mức trên 60%. Đặc biệt, 

SV năm Thứ Hai có điểm TLHLC cao nhất (68.83%). Tương tự, TLHLTD của sinh viên 

năm Thứ Năm là cao nhất 17.14%. 
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Bảng 2.11: Tỷ lệ hài lòng chung (TLHLC) và tỷ lệ hài lòng toàn diện (TLHLTD) 

phân theo Khoa/Bộ môn (đơn vị tính: %) 

STT Khoa/Bộ môn TLHLC TLHLTD 
1 CNTY 66.25 16.04 
2 CNHH 65.44 14.90 

3 CNTP 59.75 10.58 

4 LN 71.49 12.43 

5 MT&TN 68.31 17.14 

6 TS 66.74 19.00 

Nhìn chung, tất cả SV đều có TLHLC tương đối cao, từ khoảng 60% đến 70% và 

TLHLTD từ khoảng 11% đến 19%. Trong đó, SV khoa LN có TLHLC cao nhất (71.49%) và 

SV khoa CNTP có TLHLC thấp nhất (59.75%).  

2.2.4. Tỷ lệ đáp ứng so với mong đợi 

Tỷ lệ đáp ứng của trường so với mong đợi của SV được tính bằng tỷ lệ trung bình 

chung của tất cả các đối tượng khảo sát. 

Tỷ lệ hài lòng chung của SV đối với dịch vụ giáo dục công tại trường Đại học Nông 

Lâm TP. Hồ Chí Minh được tính theo công thức: 𝑇𝐿𝐻𝐿𝐶 = ∑ 𝑇𝐿𝐻𝐿𝐶௜
଺
௜ୀଵ ∗ 𝑊௜   (𝑋). Trong đó, 

TLHLCi là TLHLC đối với từng nhóm SV phân theo năm học và Wi là trọng số, tức tỉ trọng 

nhóm SV theo năm học so với tổng số SV của mẫu khảo sát. Số liệu thống kê của mẫu 

khảo sát thể hiện trong bảng sau. 

Bảng 2.12: Tỷ lệ hài lòng chung đối với dịch vụ giáo dục (đơn vị tính: %). 

STT Năm học 
Trọng số 

Wi  
TLHLC  

(*) 
TLHLC  

(**) 

1 Thứ nhất 17.38 77.11 66.17 

2 Thứ hai 24.21 76.50 68.83 

3 Thứ ba 32.02 75.02 63.50 

4 Thứ tư 20.66 74.58 66.11 

5 Thứ năm 5.74 75.34 65.97 

TLHLC 100 75.68 65.94 
(*): TLHLC điểm trung bình theo đánh giá của SV tại mục F23 của bảng khảo sát 

(**): TLHLC điểm trung bình theo mức đánh giá của SV trên các tiêu chí đánh giá 

Như vậy, TLHLC do SV tự đánh giá là 75.59% và TLHLC tính bằng điểm trung 

bình của các tiêu chí đánh giá là 65.94%. Có thể nói, SV khá hài lòng với chất lượng giáo 

dục công mà trường đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh cung cấp.  
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Chương 3.  
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG 

 

Thông qua đợt khảo sát, nhà trường đã nhận được các đề xuất giải pháp của người 

học về để nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục như sau: 

3.1. Giải pháp nâng cao tiếp cận dịch vụ giáo dục 

3.1.1 Công tác tư vấn tuyển sinh:  

- Tăng cường quảng bá hình ảnh, thông tin chi tiết và rõ ràng của trường đến gần 

với người học; 

- Cung cấp thông tin đến người học trên mọi phương diện, phương tiện truyền thông 

và đội ngũ giảng viên sẽ giúp công tác quảng bá thông tin tuyển sinh tới học sinh các địa 

phương một cách sâu rộng hơn; 

- Kết quả tuyển sinh sẽ có những trường hợp ngoài dự kiến. Do đó, nhà trường cần 

đưa ra những kế hoạch dự phòng khi kết quả tuyển sinh vượt quá hay không đủ chỉ tiêu 

tuyển sinh. 

3.1.2 Công tác Quản lý đào tạo 

- Mở rộng thêm nhiều phương tiện để hỗ trợ, giải quyết các vấn đề cho người học 

thông qua điện thoại, email, hộp thư khiếu nại; 

- Giải quyết nhanh, chính xác các chế độ chính sách cho người học; 

- Tăng cường các biện pháp để lấy ý kiến của người học để nắm bắt yêu cầu của 

người học về hệ thống phục vụ người học; 

- Xem xét các nguyện vọng của người học để xây dựng chính sách về đăng ký môn 

học phù hợp với yêu cầu của người học, đảm bảo tiến độ học tập với phương châm lấy 

người học làm trung tâm; 

- Nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ, hướng dẫn từ các đơn vị phòng ban hỗ trợ; 

- Các đơn vị phòng ban nên công khai quy trình giải quyết công việc và các phản 

hồi của người học khi liên hệ; 

- Hệ thống thông tin, thông báo nên cập nhật thường xuyên cho sinh viên trên mọi 

phương tiện như email, website, trang xã hội, v.v…; 

- Đội ngũ Cố vấn học tập cần theo sát người học, chia sẽ trao đổi với sinh viên về 

tâm tư tình cảm. 

3.1.3. Các hoạt động hỗ trợ dạy và học: 

- Đề xuất phát triển hệ thống dạy học trực tuyến để tạo thêm kênh thông tin, sự 

tương tác giữa giảng viên và người học; 
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- Tài liệu tham khảo từ hệ thống thư viện ở các Khoa/Bộ môn, và của trường cần 

được nâng cấp thường xuyên trên cả hệ thống tài liệu bản cứng và tài liệu số; 

- Đẩy mạnh các hoạt động dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường bằng mọi hình 

thức: học ngoại khóa, câu lạc bộ, v.v…; 

- Tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu với những chủ đề, chuyên đề định kỳ cho sinh 

viênngười học trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, doanh nghiệp. 

3.2. Giải pháp nâng cao Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 

3.2.1 Chất lượng phòng học – phòng thí nghiệm 

- Cải tạo định kỳ giảng đường, phòng học đảm bảo an toàn, sạch sẽ, thoáng mát cho 

việc dạy và học tốt nhất; 

- Rà soát và nâng cấp các trang thiết bị tại phòng học như: micro, máy chiếu, đèn, 

quạt, bàn ghế, … đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác dạy và học; 

- Hệ thống nhà vệ sinh tại các khu giảng đường cần dọn dẹp, sửa chữa định kỳ tránh 

trường hợp xuống cấp hay đóng cửa; 

- Phòng thực hành, thực tập, thí nghiệm cần trang bị mới hoặc bổ sung thêm thiết 

bị, máy móc hiện đại để đảm bảo đủ số lượng phục vụ người học. 

 3.2.2 Hệ thống công nghệ thông tin 

- Hệ thống mạng internet (wifi) cần nâng cấp tốc độ đáp ứng nhu cầu càng tăng của 

nhiều đối tượng; 

- Lắp đặt thêm hệ thống wifi tại thư viện và các khu vực tự học cho người học. 

3.2.3 Cơ sở vật chất tại ký túc xá 

- Ký túc xá của nhà trường cần được sửa chữa cải tạo, đảm bảo chất lượng sinh hoạt 

cho người học; 

- Xây dựng thêm ký túc xá để đáp ứng nhu cầu của người học; 

- Nâng cấp tốc độ của hệ thống mạng wifi của ký túc xá. 

3.3. Giải pháp nâng cao Môi trường giáo dục 

3.3.1 An ninh, trật tự trong khuôn viên của nhà trường 

- Tăng cường đội ngũ bảo vệ trong khuôn viên và các lối đi trong trường; 

- Quản lý nghiêm ngặt đối với người ra vào khuôn viên trường, yêu cầu đeo thẻ đối 

với người học, đeo bảng tên đối với cán bộ nhân viên; 

- Tăng cường các quy định trật tự đối với các khu vực nội trú trong ký túc xá; 

- Lắp đặt hệ thống camera an ninh toàn khu vực của nhà trường. 
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3.3.2 Vệ sinh cảnh quan môi trường giáo dục 

- Tăng cường thùng đựng rác có nắp và đủ lớn phục vụ trong toàn khu vực; 

- Thường xuyên vệ sinh và dọn rác ở các lối đi; 

- Phát hoang khu vực có cỏ cao, bụi rậm ở lối đi của các giảng đường; 

- Có kế hoạch xử lý chất thải của các phòng thí ngiệm, thực hành. 

3.3.3 Cải tiến môi trường học tập 

- Bố trí các khu vực nghỉ ngơ cho người học vào giờ nghỉ trưa hoặc nghỉ giữa giờ; 

- Bố trí các khu vực phục vụ nhu cầu người học ngoài giờ học (photo, in ấn tài liệu, 

dịch vụ bưu điện, …); 

- Bố trí các khu vực tập hợp sinh hoạt, tập luyện tránh gây ồn ào cho phòng học; 

- Khu vực tự học ngoài trời hay trong nhà cần thoáng mát, đủ bàn – ghế; nguồn điện 

và wifi, …; 

- Bố trí nước uống cho người học tại các giảng đường. 

3.4. Giải pháp nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục 

- Tăng cường các hoạt động thực hành, thực tập, hoạt động ngoại khóa để người học 

tiếp cận với thực thế đối với ngành học đào tạo, từ đó người học sẽ có những định hướng 

đúng đắn về nghề nghiệp tương lai, …; 

- Thay đổi phương pháp dạy học tích cực, hướng tới người học, tăng sự tương tác 

giữa người học – giảng viên; 

- Hướng dẫn và giới thiệu các tài liệu học tập phục vụ cho môn học thường xuyên; 

- Cập nhật thương xuyên về chương trình đào tạo phụ hợp với yêu cầu thực tiễn và 

nhà tuyển dụng; xây dựng đề cương môn học cụ thể rõ ràng và công bố cho người học tại 

buổi học ban đầu; 

- Thực hiện việc đánh giá hoạt động giảng dạy thường xuyên dựa trên ý kiến đánh 

giá của người học; 

- Công bố điểm thi nhanh và đúng tiến độ để người học có kế hoạch đăng ký môn 

học phù học và đáp ứng theo yêu cầu các học bổng. 

 3.5. Giải pháp nâng cao kết quả học tập 

- Tập trung vào bài học, môn học và đáp ứng các yêu cầu của môn học đề ra; 

- Không ngừng tìm hiểu tham khảo các tài liệu học tập, và những kiến thức theo ý 

thích của bản thân; 

- Tham gia tích cực các đợt thực hành, thực tập và các buổi đi thực tế để có cơ hội 
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tiêp cận thực tiễn nghề nghiệp đang được đào tạo; 

- Thực hiện đúng các quy định của nhà trường, ký túc xá và các tổ chức xã hội xung 

quanh bản thân; 

- Không ngừng rèn luyện bản thân về tư tưởng, đạo đức và thể chất; 

- Tham gia các hoạt động xã hội tại trường tại địa phương; rèn luyện các kỹ năng 

mềm, kỹ năng làm việc nhóm. 

3.6. Kiến nghị 

Công tác tổ chức lấy ý kiến của người học về dịch vụ công của trường được thực 

hiện được sự ủng hộ trong toàn bộ nhà trường, tuy nhiên cần có những cải tiến như sau: 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện định kỳ để có dữ liệu phản ánh đúng thực tiễn; 

- Hướng dẫn cụ thể và rõ ràng hơn để người học thực hiện bảng khảo sát; 

- Cần có hệ thống khảo sát hoạt động ổn định, hiệu quả. 

Trên đây là báo cáo kết quả đánh giá của sinh viên về dịch vụ công của trường Đại 

học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh./. 
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Phụ lục 1: Danh sách Khoa/Bộ môn tham gia khảo sát 

NĂM TUYỂN SINH 2019 2018 2017 2016 2015 TỔNG 

KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y 
Chăn nuôi 43 47 64 74 49 277 
Thú Y 72 62 84 66 66 350 

TỔNG CỘNG 627 
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

Công nghệ thực phẩm 94 87 84 64 30 359 
TỔNG CỘNG 359 

KHOA THỦY SẢN 
Nuôi trồng thủy sản 70 45 31 54 0 200 
Công nghệ chế biến thủy sản 34 44 51 33 26 188 

TỔNG CỘNG 388 
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN 

Khoa học môi trường 29 30 46 30 39 174 
Kỹ thuật môi trường 30 31 48 37 54 200 
Công nghệ rau hoa quả cảnh quan 30 30 60 71 48 239 
Quản lý môi trường 31 43 84 43 38 239 

TỔNG CỘNG 852 
KHOA LÂM NGHIỆP 

Công nghệ chế biến lâm sản 43 40 50 64 49 246 
Lâm nghiệp 18 16 7 14 84 139 
Quản lý tài nguyên rừng 9 14 38 27 0 88 

TỔNG CỘNG 473 
BM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 

Công nghệ hóa học 70 76 67 52 30 295 
TỔNG CỘNG 295 
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Phục lục 2: Danh sách các bảng, hình biểu đồ  

Bảng 2.1: Thống kê tỷ lệ phản hồi hợp lệ theo Khoa/Bộ môn 

Bảng 2.2: Thống kê mẫu khảo sát theo giới tính 

Bảng 2.3: Thống kê mẫu khảo sát theo năm học 

Bảng 2.4: Thống kê mẫu khảo sát theo ngành học 

Bảng 2.5: Điểm hài lòng lĩnh vực phân theo giới tính 

Bảng 2.6: Điểm hài lòng lĩnh vực phân theo năm học 

Bảng 2.7: Điểm hài lòng lĩnh vực phân theo Khoa/Bộ môn 

Bảng 2.8: Tỷ lệ hài lòng chung (TLHLC) và tỷ lệ hài lòng toàn diện (TLHLTD) phân theo 

giới tính 

Bảng 2.9: Tỷ lệ hài lòng chung (TLHLC) và tỷ lệ hài lòng toàn diện (TLHLTD) phân theo 

dân tộc 

Bảng 2.10: Tỷ lệ hài lòng chung (TLHLC) và tỷ lệ hài lòng toàn diện (TLHLTD) phân theo 

năm học 

Bảng 2.11: Tỷ lệ hài lòng chung (TLHLC) và tỷ lệ hài lòng toàn diện (TLHLTD) phân theo 

Khoa/Bộ môn 

Bảng 2.12: Tỷ lệ hài lòng chung đối với dịch vụ giáo dục  

Hình 2.1: Biểu đồ Điểm hài lòng chung phân theo giới tính 

Hình 2.2: Biểu đồ Điểm hài lòng chung phân theo dân tộc 

Hình 2.3: Biểu đồ điểm hài lòng chung phân theo năm học 

Hình 2.4: Biểu đồ điểm hài lòng chung phân theo khoa/bộ môn 

  



 

15 

Phục lục 3: Bảng tổng hợp đánh giá các tiêu chuẩn phân theo giới tính 

Mã Tiêu chuẩn Mức chọn Nữ Nam Tổng 

A1  
Cung cấp thông tin tuyển sinh, 
nhập học đầy đủ, kịp thời 

1 2 2 4 
2 13 13 26 
3 239 134 373 
4 617 293 910 
5 280 237 517 

A2 
Thực hiện thủ tục nhập học 
thuận tiện 

1 0 3 3 
2 10 14 24 
3 256 132 388 
4 615 292 907 
5 270 238 508 

A3 
Học phí và khoản đóng góp 
theo qui định của nhà trường 
phù hợp 

1 6 6 12 
2 29 15 44 
3 250 121 371 
4 587 287 874 
5 279 250 529 

A4 

Chính sách nhà nước hỗ trợ 
đối tượng đặc biệt (con thương 
binh, liệt sĩ, hộ nghèo, dân tộc 
thiểu số, v.v…) tốt 

1 4 3 7 
2 7 6 13 
3 236 119 355 
4 562 298 860 
5 342 253 595 

B5 

Phòng học, giảng đường đáp 
ứng diện tích, độ kiên cố, 
quạt điện, ánh sáng, âm 
thanh, vệ sinh,… 

1 22 9 31 
2 193 96 289 
3 537 283 820 
4 335 223 558 
5 64 68 132 

B6 
Hệ thống công nghệ thông tin 
(máy tính, mạng internet...) 
hỗ trợ tốt công tác đào tạo  

1 32 23 55 
2 207 129 336 
3 549 272 821 
4 312 189 501 
5 51 66 117 

B7 
Thư viện đủ sách, tài liệu 
tham khảo, thiết bị, thời gian 
phục vụ 

1 6 9 15 
2 65 27 92 
3 425 193 618 
4 527 304 831 
5 128 146 274 

B8 
Khu ký túc xá sinh viên đáp 
ứng yêu cầu về diện tích, tiện 
ích, an toàn, vệ sinh,… 

1 64 25 89 
2 187 97 284 
3 600 301 901 
4 253 181 434 
5 47 75 122 

C9 

Nhà trường chú trọng tiếp 
nhận ý kiến phản hồi của sinh 
viên về chất lượng các dịch 
vụ giáo dục của trường 

1 6 6 12 
2 39 27 66 
3 385 198 583 
4 573 305 878 
5 148 143 291 

C10 
Mối quan hệ giữa các sinh 
viên thân thiện, nhân ái, đoàn 
kết…  

1 1 4 5 
2 12 9 21 
3 308 150 458 
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Mã Tiêu chuẩn Mức chọn Nữ Nam Tổng 
4 623 336 959 
5 207 180 387 

C11 
Giảng viên tận tâm, nhiệt 
tình, tư vấn,… cho sinh viên   

1 2 3 5 
2 14 8 22 
3 246 104 350 
4 625 346 971 
5 264 218 482 

C12 
Môi trường tự nhiên đầy đủ 
bóng mát, ánh sáng, thoáng 
đãng   

1 2 5 7 
2 10 6 16 
3 175 75 250 
4 564 278 842 
5 400 315 715 

C13 
Trong trường, khu vực xung 
quanh an ninh, an toàn, lành 
mạnh 

1 34 18 52 
2 125 68 193 
3 472 194 666 
4 411 257 668 
5 109 142 251 

D14 
Việc đào tạo theo học chế tín 
chỉ chất lượng và hiệu quả 

1 2 2 4 
2 24 20 44 
3 306 139 445 
4 636 336 972 
5 183 182 365 

D15 

Giảng viên chú trọng phát 
triển năng lực tự học, tự 
nghiên cứu, tư duy sáng tạo, 
kỹ năng thực ,… cho sinh 
viên 

1 2 2 4 
2 16 16 32 
3 322 146 468 
4 636 342 978 
5 175 173 348 

D16 
Hình thức, phương pháp đánh 
giá kết quả học tập của sinh 
viên đa dạng, khách quan 

1 2 3 5 
2 23 20 43 
3 354 163 517 
4 627 342 969 
5 145 151 296 

D17 

Tổ chức đa dạng hoạt động 
hướng nghiệp (cung cấp 
thông tin, và cơ hội việc làm, 
seminar với nhà tuyển 
dụng,…) 

1 2 2 4 
2 17 9 26 
3 289 140 429 
4 624 332 956 
5 219 196 415 

E18 

Anh/Chị nắm vững kiến thức, 
thành thạo các kĩ năng 
chuyên môn, nghề nghiệp và 
tu dưỡng đạo đức theo nhu 
cầu bản thân 

1 3 2 5 
2 15 7 22 
3 415 191 606 
4 616 343 959 
5 102 136 238 

E19 
Anh/Chị tiến bộ nhiều về kĩ 
năng tự học, tự nghiên cứu,…  

1 0 1 1 
2 27 8 35 
3 407 174 581 
4 605 355 960 
5 112 141 253 

E20 
1 1 2 3 
2 28 17 45 
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Mã Tiêu chuẩn Mức chọn Nữ Nam Tổng 
Anh/Chị có khả năng giải 
quyết vấn đề học tập và thực 
tiễn  

3 468 189 657 
4 558 339 897 
5 96 132 228 

E21 

Anh/Chị có kĩ năng giao tiếp, 
làm việc nhóm, thích ứng với 
sự biến đổi của thị trường lao 
động 

1 1 3 4 
2 33 19 52 
3 426 192 618 
4 575 332 907 
5 116 133 249 

E22 

Anh/Chị thực hiện tốt nghĩa 
vụ: trong gia đình; công dân 
về kinh tế, văn hóa, xã hội; 
tôn trọng quyền con người   

1 0 1 1 
2 3 3 6 
3 243 137 380 
4 690 360 1050 
5 215 178 393 

 Tổng:  25322 14938 40260 
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Phụ lục 4: Bảng tổng hợp các mức độ đánh giá tiêu chuẩn phân theo dân tộc: 

Mã Tiêu chuẩn Mức chọn 
Dân tộc 
thiểu số 

Dân tộc 
kinh 

Tổng 

A1  
Cung cấp thông tin tuyển sinh, nhập học 
đầy đủ, kịp thời 

1 3 1 4 
2 2 24 26 
3 45 328 373 
4 94 816 910 
5 51 466 517 

A2 Thực hiện thủ tục nhập học thuận tiện 

1 2 1 3 
2 2 22 24 
3 46 342 388 
4 96 811 907 
5 49 459 508 

A3 
Học phí và khoản đóng góp theo qui định 
của nhà trường phù hợp 

1 2 10 12 
2 6 38 44 
3 38 333 371 
4 89 785 874 
5 60 469 529 

A4 
Chính sách nhà nước hỗ trợ đối tượng đặc 
biệt (con thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo, 
dân tộc thiểu số, v.v…) tốt 

1 1 6 7 
2 1 12 13 
3 37 318 355 
4 89 771 860 
5 67 528 595 

B5 
Phòng học, giảng đường đáp ứng diện 
tích, độ kiên cố, quạt điện, ánh sáng, âm 
thanh, vệ sinh,… 

1 9 22 31 
2 28 261 289 
3 85 735 820 
4 56 502 558 
5 17 115 132 

B6 
Hệ thống công nghệ thông tin (máy tính, 
mạng internet...) hỗ trợ tốt công tác đào 
tạo  

1 6 49 55 
2 32 304 336 
3 93 728 821 
4 50 451 501 
5 14 103 117 

B7 
Thư viện đủ sách, tài liệu tham khảo, 
thiết bị, thời gian phục vụ 

1 4 11 15 
2 4 88 92 
3 66 552 618 
4 89 742 831 
5 32 242 274 

B8 
Khu ký túc xá sinh viên đáp ứng yêu cầu 
về diện tích, tiện ích, an toàn, vệ sinh,… 

1 11 78 89 
2 35 249 284 
3 90 811 901 
4 43 391 434 
5 16 106 122 

C9 
Nhà trường chú trọng tiếp nhận ý kiến 
phản hồi của sinh viên về chất lượng các 
dịch vụ giáo dục của trường 

1 4 8 12 
2 8 58 66 
3 56 527 583 
4 100 778 878 
5 27 264 291 

C10 1 3 18 21 
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Mã Tiêu chuẩn Mức chọn 
Dân tộc 
thiểu số 

Dân tộc 
kinh 

Tổng 

Mối quan hệ giữa các sinh viên thân 
thiện, nhân ái, đoàn kết…  

2 43 415 458 
3 113 846 959 
4 33 354 387 
5 1 4 5 

C11 
Giảng viên tận tâm, nhiệt tình, tư vấn,… 
cho sinh viên   

1 2 20 22 
2 37 313 350 
3 112 859 971 
4 43 439 482 
5 2 5 7 

C12 
Môi trường tự nhiên đầy đủ bóng mát, 
ánh sáng, thoáng đãng   

1 1 15 16 
2 21 229 250 
3 103 739 842 
4 68 647 715 
5 7 45 52 

C13 
Trong trường, khu vực xung quanh an 
ninh, an toàn, lành mạnh 

1 22 171 193 
2 66 600 666 
3 73 595 668 
4 27 224 251 
5 3 18 21 

D14 
Việc đào tạo theo học chế tín chỉ chất 
lượng và hiệu quả 

1 27 264 291 
2 1 3 4 
3 4 40 44 
4 43 402 445 
5 110 862 972 

D15 
Giảng viên chú trọng phát triển năng lực 
tự học, tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, 
kỹ năng thực ,… cho sinh viên 

1 37 328 365 
2 1 3 4 
3 2 30 32 
4 49 419 468 
5 108 870 978 

D16 
Hình thức, phương pháp đánh giá kết 
quả học tập của sinh viên đa dạng, 
khách quan 

1 35 313 348 
2 1 4 5 
3 4 39 43 
4 51 466 517 
5 113 856 969 

D17 

Tổ chức đa dạng hoạt động hướng 
nghiệp (cung cấp thông tin, và cơ hội 
việc làm, seminar với nhà tuyển 
dụng,…) 

1 26 270 296 
2 1 3 4 
3 3 23 26 
4 40 389 429 
5 112 844 956 

E18 

Anh/Chị nắm vững kiến thức, thành 
thạo các kĩ năng chuyên môn, nghề 
nghiệp và tu dưỡng đạo đức theo nhu 
cầu bản thân 

1 39 376 415 
2 2 3 5 
3 4 18 22 
4 66 540 606 
5 99 860 959 

E19 
Anh/Chị tiến bộ nhiều về kĩ năng tự học, 
tự nghiên cứu,…  

1 24 214 238 
2 1 0 1 
3 6 29 35 
4 61 520 581 
5 103 857 960 
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Mã Tiêu chuẩn Mức chọn 
Dân tộc 
thiểu số 

Dân tộc 
kinh 

Tổng 

E20 
Anh/Chị có khả năng giải quyết vấn đề 
học tập và thực tiễn  

1 24 229 253 
2 2 1 3 
3 6 39 45 
4 59 598 657 
5 108 789 897 

E21 
Anh/Chị có kĩ năng giao tiếp, làm việc 
nhóm, thích ứng với sự biến đổi của thị 
trường lao động 

1 20 208 228 
2 2 2 4 
3 9 43 52 
4 58 560 618 
5 100 807 907 

E22 
Anh/Chị thực hiện tốt nghĩa vụ: trong 
gia đình; công dân về kinh tế, văn hóa, 
xã hội; tôn trọng quyền con người   

1 26 223 249 
2 1 0 1 
3 2 4 6 
4 39 341 380 
5 121 929 1050 

 Tổng:  4285 35889 40174 
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Phụ lục 5: Bảng tổng hợp mức đánh giá tiêu chuẩn theo năm học 

Mã Tiêu chuẩn Mức chọn 
Năm 
nhất 

Năm 
hai 

Năm 
ba 

Năm 
tư 

Năm 
năm 

Tổng 

A1  
Cung cấp thông tin tuyển 
sinh, nhập học đầy đủ, kịp 
thời 

1 0 0 4 0 0 4 

2 5 4 10 4 3 26 

3 81 76 130 65 21 373 

4 145 231 292 197 45 910 

5 87 132 150 112 36 517 

A2 
Thực hiện thủ tục nhập 
học thuận tiện 

1 0 0 3 0 0 3 

2 4 5 11 2 2 24 

3 77 87 131 67 26 388 

4 152 219 286 206 44 907 

5 85 132 155 103 33 508 

A3 
Học phí và khoản đóng 
góp theo qui định của nhà 
trường phù hợp 

1 2 2 5 1 2 12 

2 6 6 20 9 3 44 

3 67 68 133 79 24 371 

4 144 218 276 188 48 874 

5 99 149 152 101 28 529 

A4 

Chính sách nhà nước hỗ 
trợ đối tượng đặc biệt (con 
thương binh, liệt sĩ, hộ 
nghèo, dân tộc thiểu số, 
v.v…) tốt 

1 0 2 3 1 1 7 

2 3 2 3 3 2 13 

3 62 88 124 65 16 355 

4 140 211 267 193 49 860 

5 113 140 189 116 37 595 

B5 

Phòng học, giảng đường 
đáp ứng diện tích, độ kiên 
cố, quạt điện, ánh sáng, 
âm thanh, vệ sinh,… 

1 3 7 12 9 0 31 

2 30 67 105 64 23 289 

3 127 210 277 165 41 820 

4 128 130 161 110 29 558 

5 30 29 31 30 12 132 

B6 

Hệ thống công nghệ 
thông tin (máy tính, mạng 
internet...) hỗ trợ tốt công 
tác đào tạo  

1 3 9 27 12 4 55 

2 40 71 124 77 24 336 

3 148 205 261 169 38 821 

4 104 130 144 95 28 501 

5 23 28 30 25 11 117 

B7 
Thư viện đủ sách, tài liệu 
tham khảo, thiết bị, thời 
gian phục vụ 

1 2 3 5 3 2 15 

2 10 7 35 30 10 92 

3 104 149 207 130 28 618 

4 137 205 266 179 44 831 

5 65 79 73 36 21 274 

B8 

Khu ký túc xá sinh viên 
đáp ứng yêu cầu về diện 
tích, tiện ích, an toàn, vệ 
sinh,… 

1 14 16 27 24 8 89 

2 47 50 82 82 23 284 

3 146 230 298 176 51 901 

4 84 120 149 67 14 434 

5 27 27 30 29 9 122 

C9 

Nhà trường chú trọng tiếp 
nhận ý kiến phản hồi của 
sinh viên về chất lượng 
các dịch vụ giáo dục của 
trường 

1 1 3 7 1 0 12 

2 3 9 26 20 8 66 

3 94 123 189 136 41 583 

4 165 237 273 161 42 878 

5 55 71 91 60 14 291 

C10 
1 1 1 2 0 1 5 

2 3 3 8 5 2 21 
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Mã Tiêu chuẩn Mức chọn 
Năm 
nhất 

Năm 
hai 

Năm 
ba 

Năm 
tư 

Năm 
năm 

Tổng 

Mối quan hệ giữa các 
sinh viên thân thiện, nhân 
ái, đoàn kết…  

3 75 102 164 92 25 458 

4 167 238 291 209 54 959 

5 72 99 121 72 23 387 

C11 
Giảng viên tận tâm, nhiệt 
tình, tư vấn,… cho sinh 
viên   

1 1 0 2 1 1 5 

2 2 7 7 3 3 22 

3 77 78 113 73 9 350 

4 158 242 316 200 55 971 

5 80 116 148 101 37 482 

C12 
Môi trường tự nhiên đầy 
đủ bóng mát, ánh sáng, 
thoáng đãng   

1 1 2 4 0 0 7 

2 2 3 4 7 0 16 

3 44 47 92 52 15 250 

4 141 207 266 184 44 842 

5 130 184 220 135 46 715 

C13 
Trong trường, khu vực 
xung quanh an ninh, an 
toàn, lành mạnh 

1 9 16 16 6 5 52 

2 23 42 62 54 12 193 

3 116 151 229 129 41 666 

4 118 171 214 140 25 668 

5 52 63 65 49 22 251 

D14 
Việc đào tạo theo học chế 
tín chỉ chất lượng và hiệu 
quả 

1 1 0 2 0 1 4 

2 2 7 16 13 6 44 

3 80 92 145 98 30 445 

4 169 252 309 197 45 972 

5 66 92 114 70 23 365 

D15 

Giảng viên chú trọng phát 
triển năng lực tự học, tự 
nghiên cứu, tư duy sáng 
tạo, kỹ năng thực ,… cho 
sinh viên 

1 0 1 2 1 0 4 

2 2 7 14 8 1 32 

3 87 98 152 104 27 468 

4 166 255 310 192 55 978 

5 63 82 108 73 22 348 

D16 

Hình thức, phương pháp 
đánh giá kết quả học tập 
của sinh viên đa dạng, 
khách quan 

1 0 2 2 1 0 5 

2 6 5 14 14 4 43 

3 92 113 187 97 28 517 

4 170 249 296 202 52 969 

5 50 74 87 64 21 296 

D17 

Tổ chức đa dạng hoạt 
động hướng nghiệp (cung 
cấp thông tin, và cơ hội 
việc làm, seminar với nhà 
tuyển dụng,…) 

1 0 2 1 1 0 4 

2 0 7 8 4 7 26 

3 87 78 161 83 20 429 

4 154 244 302 207 49 956 

5 77 112 114 83 29 415 

E18 

Anh/Chị nắm vững kiến 
thức, thành thạo các kĩ 
năng chuyên môn, nghề 
nghiệp và tu dưỡng đạo 
đức theo nhu cầu bản thân 

1 1 1 2 1 0 5 

2 4 5 3 9 1 22 

3 113 121 221 121 30 606 

4 160 253 293 200 53 959 

5 40 63 67 47 21 238 

E19 
Anh/Chị tiến bộ nhiều về 
kĩ năng tự học, tự nghiên 
cứu,…  

1 0 0 1 0 0 1 

2 9 8 9 8 1 35 

3 108 133 199 107 34 581 

4 155 241 305 208 51 960 

5 46 61 72 55 19 253 
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Mã Tiêu chuẩn Mức chọn 
Năm 
nhất 

Năm 
hai 

Năm 
ba 

Năm 
tư 

Năm 
năm 

Tổng 

E20 
Anh/Chị có khả năng giải 
quyết vấn đề học tập và 
thực tiễn  

1 0 1 2 0 0 3 

2 10 11 12 10 2 45 

3 121 156 226 126 28 657 

4 152 221 273 193 58 897 

5 35 54 73 49 17 228 

E21 

Anh/Chị có kĩ năng giao 
tiếp, làm việc nhóm, thích 
ứng với sự biến đổi của 
thị trường lao động 

1 1 1 2 0 0 4 

2 7 12 16 15 2 52 

3 111 143 218 113 33 618 

4 156 223 277 202 49 907 

5 43 64 73 48 21 249 

E22 

Anh/Chị thực hiện tốt 
nghĩa vụ: trong gia đình; 
công dân về kinh tế, văn 
hóa, xã hội; tôn trọng 
quyền con người   

1 0 0 1 0 0 1 

2 0 3 2 1 0 6 

3 92 80 125 67 16 380 

4 165 270 324 228 63 1050 

5 61 90 134 82 26 393 

 Tổng:  6996 9746 12892 8316 2310 40260 
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Phụ lục 6: Bảng tổng hợp mức đánh giá tiêu chuẩn phân theo khoa/bộ môn 

Mã Tiêu chuẩn 
Mức 
chọn 

CNTY CNTHH CNTP LN MT&TN TS Tổng 

A1  
Cung cấp thông tin 
tuyển sinh, nhập học 
đầy đủ, kịp thời 

1 2 0 1 0 0 1 4 

2 12 2 3 1 8 0 26 

3 124 57 68 20 82 22 373 

4 303 139 151 43 199 75 910 

5 172 72 54 28 147 44 517 

A2 
Thực hiện thủ tục 
nhập học thuận tiện 

1 1 0 1 0 0 1 3 

2 12 0 4 0 7 1 24 

3 145 47 77 21 76 22 388 

4 289 153 144 40 209 72 907 

5 166 70 51 31 144 46 508 

A3 
Học phí và khoản đóng 
góp theo qui định của 
nhà trường phù hợp 

1 3 0 3 1 2 3 12 

2 13 5 18 0 5 3 44 

3 131 44 83 17 75 21 371 

4 279 135 128 45 210 77 874 

5 187 86 45 29 144 38 529 

A4 

Chính sách nhà nước 
hỗ trợ đối tượng đặc 
biệt (con thương binh, 
liệt sĩ, hộ nghèo, dân 
tộc thiểu số, v.v…) tốt 

1 3 1 2 0 0 1 7 

2 5 3 2 0 2 1 13 

3 97 63 82 17 76 20 355 

4 288 124 136 43 189 80 860 

5 220 79 55 32 169 40 595 

B5 

Phòng học, giảng 
đường đáp ứng diện 
tích, độ kiên cố, quạt 
điện, ánh sáng, âm 
thanh, vệ sinh,… 

1 11 6 8 1 4 1 31 

2 104 41 58 9 54 23 289 

3 282 136 115 29 196 62 820 

4 169 78 76 42 146 47 558 

5 47 9 20 11 36 9 132 

B6 

Hệ thống công nghệ 
thông tin (máy tính, 
mạng internet...) hỗ 
trợ tốt công tác đào tạo  

1 23 6 13 2 10 1 55 

2 125 53 61 10 68 19 336 

3 283 124 123 40 188 63 821 

4 138 75 68 33 137 50 501 

5 44 12 12 7 33 9 117 

B7 
Thư viện đủ sách, tài 
liệu tham khảo, thiết 
bị, thời gian phục vụ 

1 8 0 5 0 1 1 15 

2 33 15 22 2 15 5 92 

3 202 88 116 30 137 45 618 

4 261 135 109 46 211 69 831 

5 109 32 25 14 72 22 274 

B8 

Khu ký túc xá sinh 
viên đáp ứng yêu cầu 
về diện tích, tiện ích, 
an toàn, vệ sinh,… 

1 35 8 20 1 19 6 89 

2 102 40 44 10 67 21 284 

3 305 143 148 42 199 64 901 

4 125 73 52 29 116 39 434 

5 46 6 13 10 35 12 122 

C9 

Nhà trường chú trọng 
tiếp nhận ý kiến phản 
hồi của sinh viên về 
chất lượng các dịch vụ 
giáo dục của trường 

1 5 1 2 0 1 3 12 

2 28 9 12 0 14 3 66 

3 207 86 112 22 116 40 583 

4 272 144 125 51 216 70 878 

5 101 30 26 19 89 26 291 

C10 1 3 1 1 0 0 0 5 
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Mã Tiêu chuẩn 
Mức 
chọn 

CNTY CNTHH CNTP LN MT&TN TS Tổng 

Mối quan hệ giữa các 
sinh viên thân thiện, 
nhân ái, đoàn kết…  

2 9 2 2 0 6 2 21 

3 143 64 86 20 103 42 458 

4 323 157 145 54 214 66 959 

5 135 46 43 18 113 32 387 

C11 
Giảng viên tận tâm, 
nhiệt tình, tư vấn,… 
cho sinh viên   

1 1 1 0 0 2 1 5 

2 7 6 3 0 3 3 22 

3 87 63 62 19 87 32 350 

4 322 139 147 49 237 77 971 

5 196 61 65 24 107 29 482 

C12 
Môi trường tự nhiên 
đầy đủ bóng mát, ánh 
sáng, thoáng đãng   

1 4 1 1 0 0 1 7 

2 5 2 7 0 2 0 16 

3 72 35 50 13 59 21 250 

4 273 119 140 37 200 73 842 

5 259 113 79 42 175 47 715 

C13 
Trong trường, khu vực 
xung quanh an ninh, 
an toàn, lành mạnh 

1 12 16 12 2 9 1 52 

2 71 31 27 6 42 16 193 

3 227 92 114 30 156 47 666 

4 220 96 93 36 162 61 668 

5 83 35 31 18 67 17 251 

D14 
Việc đào tạo theo học 
chế tín chỉ chất lượng 
và hiệu quả 

1 3 1 0 0 0 0 4 

2 24 2 6 1 8 3 44 

3 156 68 84 19 89 29 445 

4 319 146 138 47 241 81 972 

5 111 53 49 25 98 29 365 

D15 

Giảng viên chú trọng 
phát triển năng lực tự 
học, tự nghiên cứu, tư 
duy sáng tạo, kỹ năng 
thực ,… cho sinh viên 

1 1 0 1 0 2 0 4 

2 10 8 5 0 6 3 32 

3 145 73 78 21 114 37 468 

4 328 149 152 49 225 75 978 

5 129 40 41 22 89 27 348 

D16 

Hình thức, phương 
pháp đánh giá kết quả 
học tập của sinh viên 
đa dạng, khách quan 

1 3 0 1 0 1 0 5 

2 14 7 10 0 8 4 43 

3 176 79 83 25 113 41 517 

4 323 148 142 50 231 75 969 

5 97 36 41 17 83 22 296 

D17 

Tổ chức đa dạng hoạt 
động hướng nghiệp 
(cung cấp thông tin, và 
cơ hội việc làm, 
seminar với nhà tuyển 
dụng,…) 

1 2 1 0 0 1 0 4 

2 10 0 7 2 7 0 26 

3 122 69 74 24 102 38 429 

4 318 147 145 44 224 78 956 

5 
161 53 51 22 102 26 415 

E18 

Anh/Chị nắm vững 
kiến thức, thành thạo 
các kĩ năng chuyên 
môn, nghề nghiệp và 
tu dưỡng đạo đức theo 
nhu cầu bản thân 

1 3 0 1 0 1 0 5 

2 4 3 6 1 7 1 22 

3 191 89 114 22 134 56 606 

4 339 149 125 52 225 69 959 

5 
76 29 31 17 69 16 238 

E19 
Anh/Chị tiến bộ nhiều 
về kĩ năng tự học, tự 
nghiên cứu,…  

1 1 0 0 0 0 0 1 

2 10 7 10 2 5 1 35 

3 184 79 95 22 143 58 581 
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Mã Tiêu chuẩn 
Mức 
chọn 

CNTY CNTHH CNTP LN MT&TN TS Tổng 

4 335 152 139 52 216 66 960 

5 83 32 33 16 72 17 253 

E20 
Anh/Chị có khả năng 
giải quyết vấn đề học 
tập và thực tiễn  

1 1 0 2 0 0 0 3 

2 15 11 8 3 7 1 45 

3 212 90 113 26 162 54 657 

4 306 144 126 46 203 72 897 

5 79 25 28 17 64 15 228 

E21 

Anh/Chị có kĩ năng 
giao tiếp, làm việc 
nhóm, thích ứng với 
sự biến đổi của thị 
trường lao động 

1 2 0 2 0 0 0 4 

2 17 9 10 2 10 4 52 

3 194 100 103 23 144 54 618 

4 320 130 127 51 211 68 907 

5 80 31 35 16 71 16 249 

E22 

Anh/Chị thực hiện tốt 
nghĩa vụ: trong gia 
đình; công dân về kinh 
tế, văn hóa, xã hội; tôn 
trọng quyền con người   

1 1 0 0 0 0 0 1 

2 1 1 3 0 1 0 6 

3 108 64 69 19 84 36 380 

4 367 147 157 53 252 74 1050 

5 136 58 48 20 99 32 393 

 Tổng:  13486 5940 6094 2024 9592 3124 40260 
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Phụ lục 7: Kết quả thống kê giả thuyết về trị trung bình của hai tổng thể 
trưởng hợp mẫu độc lập – Biến giới tính  

 
T-Test 
 

 

 

Group Statistics 
 

Gioi tinh N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DHL Nam 679 3.8754 .58958 .02263 

Nữ 1151 3.7182 .49303 .01453 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

DHL Equal variances 

assumed 
20.497 .000 6.119 1828 .000 .15720 .02569 .10682 .20759 

Equal variances 

not assumed 
  5.846 1229.412 .000 .15720 .02689 .10444 .20996 
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Phục lục 08: Kết quả thống kê giả thuyết về trị trung bình của hai tổng thể 
trưởng hợp mẫu độc lập – Biên theo dân tộc  

 

T-Test 

 
Group Statistics 

 
Dân tộc N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DHL Kinh 1635 3.7796 .53209 .01316 

Dân tộc ít người 195 3.7509 .56994 .04081 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

DHL Equal variances 

assumed 
.010 .922 .705 1828 .481 .02864 .04063 -.05104 .10832 

Equal variances 

not assumed 
  .668 236.126 .505 .02864 .04288 -.05584 .11312 

 
  



 

29 

Phục lục 09: Phân tích phương sai 1 yếu tố độ hài lòng (One – Way ANOVA) 
giữa các nhóm sinh viên theo năm học. 

Descriptives 

DHL   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound   

Năm nhất 318 3.8037 .54624 .03063 3.7434 3.8640 2.19 5.00 

Năm hai 443 3.8261 .50777 .02412 3.7787 3.8735 1.76 5.00 

Năm ba 586 3.7308 .54001 .02231 3.6870 3.7746 1.00 5.00 

Năm tư 378 3.7624 .53274 .02740 3.7085 3.8163 2.00 5.00 

Năm năm 105 3.7909 .59639 .05820 3.6755 3.9063 2.52 5.00 

Total 1830 3.7765 .53616 .01253 3.7519 3.8011 1.00 5.00 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

DHL   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.882 4 1825 .474 

 

 

ANOVA 

DHL   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.646 4 .661 2.307 .056 

Within Groups 523.125 1825 .287   

Total 525.771 1829    
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Phục lục 10: Phân tích phương sai 1 yếu tố độ hài lòng (One – Way ANOVA) 
giữa các nhóm sinh viên từng khoa/bộ môn 
 
Oneway 
 

 

Descriptives 

DHL   

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound   

CNTY 613 3.7805 .53537 .02162 3.7380 3.8229 1.00 5.00 

CNHH 271 3.7515 .49042 .02979 3.6929 3.8102 2.33 5.00 

CNTP 277 3.6546 .53704 .03227 3.5911 3.7182 1.76 5.00 

LN 91 3.9021 .53393 .05597 3.7909 4.0133 2.90 5.00 

MT&TN 435 3.8352 .55273 .02650 3.7832 3.8873 2.00 5.00 

TS 143 3.7842 .53296 .04457 3.6961 3.8723 2.24 5.00 

Total 1830 3.7765 .53616 .01253 3.7519 3.8011 1.00 5.00 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

DHL   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.650 5 1824 .661 

 

 

ANOVA 

DHL   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7.239 5 1.448 5.093 .000 

Within Groups 518.532 1824 .284   

Total 525.771 1829    

 
 


